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Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 
	[bookmark: bang_1]STT
	Chỉ tiêu
	Mã chỉ tiêu
	Số tiền

	1
	Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ [06]=[07]+[10]
	[06]
	

	
	a

	Thu nhập phát sinh tại Việt Nam:
	[07]
	

	
	
	Trong đó
	Thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế do làm việc tại khu kinh tế
	[08]
	

	
	
	
	Thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định
	[09]
	

	
	b
	Thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam
	[10]
	

	2
	Tổng số thuế đơn vị trả thu nhập đã khấu trừ trong kỳ [11]=[12]+[13]
	[11]
	

	
	a
	Tổng số thuế đã khấu trừ theo biểu luỹ tiến từng phần
	[12]
	

	
	b
	Tổng số thuế đã khấu trừ theo mức 10% 
	[13]
	

	3
	Tổng số thuế đã tạm nộp tại Việt Nam
	[14]
	

	4
	Tổng số thuế đã nộp ngoài Việt Nam
	[15]
	


          Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
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	NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

	Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)















